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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH ĐẦU MỐI LIÊN HỆ VỚI UBND XÃ, PHƯỜNG 

(Kèm theo Văn bản số            /SNV-VLATLĐ ngày      /    /2026) 

 

STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

1 Nguyễn Hữu Thịnh Phó Chủ tịch UBND Xã Ba Vì 0974017013 

2 Nguyễn Văn Hưng Trưởng phòng VH-XH Xã Ba Vì 0969100579 

3 Nguyễn Việt Giao Phó Chủ tịch UBND Xã Bất Bạt 0974181872 

4 Phùng Minh Hải Trưởng phòng VH-XH Xã Bất Bạt 0912365583 

5 Lê Minh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Xã Cổ Đô 0912411880 

6 Phùng Thế Tài Trưởng phòng VH-XH Xã Cổ Đô 0328426868 

7 Đinh Tuấn Anh Phó Chủ tịch UBND Xã Minh Châu 0913336663 

8 
Nguyễn Trọng Hoài 

Đức 
Trưởng phòng VH-XH Xã Minh Châu 0936261356 

9 Đặng Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND Xã Quảng Oai 
0914875120 

10 Đặng Thị Kim Tuyến Trưởng phòng VH-XH Xã Quảng Oai 0973201277 

11 Lê Hào Quang Phó Chủ tịch UBND Xã Suối Hai 0979546339 

12 Bùi Huy Giáp Trưởng phòng VH-XH Xã Suối Hai 0988261077 

13 Nguyễn Đức Nghĩa Phó Chủ tịch UBND Xã Vật Lại 0988076868 

14 Phùng Thị Họa Mi Trưởng phòng VH-XH Xã Vật Lại 0977366586 

15 Nguyễn Phi Long Phó Chủ tịch UBND Xã Yên Bài 0984307688 

16 Nguyễn Danh Cường Trưởng phòng VH-XH Xã Yên Bài 0982095741 

17 Nguyễn Thị Kim Anh  Phó Chủ tịch UBND Phường Chương Mỹ 091 4532500 

18 Nguyễn Minh Ngọc Trưởng phòng VH-XH Phường Chương Mỹ 0985198738 

19 Nguyễn Hữu Thìn Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Phú 0976005519 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

20 Phạm Mạnh Tuấn Trưởng phòng VH-XH Xã Hòa Phú 0976338958 

21 Trần Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch UBND Xã Phú Nghĩa 091 5010676 

22 Trần Trọng Vinh Trưởng phòng VH-XH Xã Phú Nghĩa 0966435720 

23 Tô Thị Đào Phó Chủ tịch UBND Xã Quảng Bị 0982088898 

24 Trịnh Văn Cường Trưởng phòng VH-XH Xã Quảng Bị 0382299917 

25 Lê Đức Tùng Phó Chủ tịch UBND Xã Trần Phú 0984556622 

26 Hà Văn Nhuận Trưởng phòng VH-XH Xã Trần Phú 0983638689 

27 Chu Văn Khang Phó Chủ tịch UBND Xã Xuân Mai 0902587719 

28 Phạm Văn Tiến Trưởng phòng VH-XH Xã Xuân Mai 0909265115 

29 
Nguyễn Thị Quỳnh 

Lâm 
Phó Chủ tịch UBND Xã Đan Phượng 08795555885 

30 Bùi Thị Thanh Hải 
Phó Trưởng phòng Phụ 

trách 
Xã Đan Phượng 0975596605 

31 Nguyễn Hữu Minh Phó Chủ tịch UBND Xã Liên Minh 0979571959 

32 Hoàng Minh Đức Trưởng phòng VH-XH Xã Liên Minh 0922008999 

33 Bùi Thị Thu Hằng Phó Chủ tịch UBND Xã Ô Diên 0985327797 

34 Đỗ Văn Mười Trưởng phòng VH-XH Xã Ô Diên 0968665266 

35 Nguyễn Thị Lương Phó Chủ tịch UBND Xã Đông Anh 0983001577 

36 Nguyễn Thị Mỹ Linh Trưởng phòng VH-XH Xã Đông Anh 0904013181 

37 Lê Thế Chuyên Phó Chủ tịch UBND Xã Phúc Thịnh 0987755821 

38 Đặng Việt Hà Trưởng phòng VH-XH Xã Phúc Thịnh 0904100252 

39 Nguyễn Hùng Dũng Phó Chủ tịch UBND Xã Thiên Lộc 0989982626 

40 Nguyễn Thị Nhàn Trưởng phòng VH-XH Xã Thiên Lộc 0968049968 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

41 Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch UBND Xã Thư Lâm 0943008228 

42 Đỗ Thị Hảo Trưởng phòng VH-XH Xã Thư Lâm 0912105719 

43 Trần Đình Ngọc Phó Chủ tịch UBND Xã Vĩnh Thanh 0912833723 

44 Hoàng Đăng Khoa Trưởng phòng VH-XH Xã Vĩnh Thanh 0989884589 

45 Dương Đăng Hòa Phó Chủ tịch UBND Xã Bát Tràng 0915546111 

46 Nguyễn Xuân Giang Trưởng phòng VH-XH Xã Bát Tràng ;09843691919 

47 Nguyễn Ngọc Dũng Phó Chủ tịch UBND Xã Gia Lâm 039 6827579 

48 
Nguyễn Thị Thúy 

Hường 
Trưởng phòng VH-XH Xã Gia Lâm 0917319877 

49 Nguyễn Đình Quang Phó Chủ tịch UBND Xã Phù Đổng 0915818698 

50 Bùi Thu Hường Trưởng phòng VH-XH Xã Phù Đổng 0982369759 

51 Nguyễn Thanh Hương Phó Chủ tịch UBND Xã Thuận An 0912711822 

52 Vũ Quang Tình Trưởng phòng VH-XH Xã Thuận An 0914773556 

53 Bùi Thu Hương Phó Chủ tịch UBND Xã An Khánh 0914335188 

54 Ngô Thị Sinh Trưởng phòng VH-XH Xã An Khánh 0914764555 

55 Nguyễn Đình Khoa Phó Chủ tịch UBND Xã Dương Hòa 0904755839 

56 Nguyễn Viết Thanh Trưởng phòng VH-XH Xã Dương Hòa 0912183939 

57 Đồng Thị Nga Phó Chủ tịch UBND Xã Hoài Đức 097 2444268 

58 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng VH-XH Xã Hoài Đức 090 4647490 

59 Phạm Gia Lộc Chủ tịch UBND Xã Sơn Đồng 0978443399 

60 Nguyễn Hiền Nhân Trưởng phòng VH-XH Xã Sơn Đồng 0941966768 

61 Trần Sỹ Đạt Phó Chủ tịch UBND Xã Mê Linh 0964689777 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

62 Lê Xuân Hùng Trưởng phòng VH-XH Xã Mê Linh 0984360034 

63 Phạm Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Xã Quang Minh 0979743239 

64 Nguyễn Thị Chinh Trưởng phòng VH-XH Xã Quang Minh 098 7415486 

65 Nguyễn Văn Hậu Phó Chủ tịch UBND Xã Tiến Thắng 0912537940 

66 Trần Thị Minh Quỳnh Trưởng phòng VH-XH Xã Tiến Thắng 0982869478 

67 Bùi Thị Ánh Dương Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lãng 
0972319626 

68 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng VH-XH xã Yên Lãng 
0978660383 

69 Trương Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Xã Hồng Sơn 0912168715 

70 Nguyễn Tiến Thành Phó Trưởng phòng VH-XH Xã Hồng Sơn 0963296999 

71 Vương Trọng Đạo Phó Chủ tịch UBND Xã Hương Sơn 0912473190 

72 Trần Xuân Thăng  Trưởng phòng VH-XH Xã Hương Sơn 0943348348 

73 Phạm Trọng Của Phó Chủ tịch UBND Xã Mỹ Đức 0968033177 

74 Phạm Đức Ngọc Trưởng phòng VH-XH Xã Mỹ Đức 0915164681 

75 Lê Trường Huy Phó Chủ tịch UBND Xã Phúc Sơn 0989082886 

76 Lê Hoàng Anh Trưởng phòng VH-XH Xã Phúc Sơn 0916819688 

77 
Nguyễn Thị Thùy 

Hương 
Phó Chủ tịch UBND Xã Chuyên Mỹ 0912518816 

78 Nguyễn Thị Xuân Trưởng phòng VH-XH Xã Chuyên Mỹ 0965625162 

79 Phạm Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Xã Đại Xuyên 0961807333 

80 Nguyễn Xuân Quỳnh Trưởng phòng VH-XH Xã Đại Xuyên 0917510066 

81 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 
Phó Chủ tịch UBND Xã Phú Xuyên 098 6289380 

82 Nguyễn Thị Hằng Trưởng phòng VH-XH Xã Phú Xuyên 098 3699362 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

83 Nguyễn Quang Huy Phó Chủ tịch UBND Xã Phượng Dực 090 4597275 

84 Nguyễn Thị Nhung Trưởng phòng VH-XH Xã Phượng Dực 0977688677 

85 Tô Xuân Quân  Phó Chủ tịch UBND Xã Hát Môn 0977339928 

86 Bùi Thế Anh  Trưởng phòng VH-XH Xã Hát Môn 0984010192 

87 Đinh Xuân Hanh Phó Chủ tịch UBND Xã Phúc Lộc 0916894771 

88 Hoàng Mạnh Cường Trưởng phòng VH-XH Xã Phúc Lộc 0944648319 

89 Nguyễn Văn Công Phó Chủ tịch UBND Xã Phúc Thọ 091 5078019 

90 Nguyễn Thị Dung  Trưởng phòng VH-XH Xã Phúc Thọ 098 6655078 

91 Đỗ Hồng Sơn Phó Chủ tịch UBND Xã Hưng Đạo 0912778121 

92 Nguyễn Ngọc Nam Trưởng phòng VH-XH Xã Hưng Đạo 0969818286 

93 Kiều Thị Nga Phó Chủ tịch UBND Xã Kiều Phú 0984798881 

94 Triệu Thị Nhật Trưởng phòng VH-XH Xã Kiều Phú 0946758808 

95 Hoàng Quốc Cường Phó Chủ tịch UBND Xã Phú Cát 0939741068 

96 Nguyễn Trọng Hoàn Trưởng phòng VH-XH Xã Phú Cát 0913113268 

97 Ngô Văn Hùng Phó Chủ tịch UBND Xã Quốc Oai 0981066886 

98 Nguyễn Thiên Mạch Phó Trưởng phòng VH-XH Xã Quốc Oai 0982565136 

99 Phạm Hồng Thái Phó Chủ tịch UBND Xã Đa Phúc 0985343097 

100 Trần Kiên Trưởng phòng VH-XH Xã Đa Phúc 0983822803 

101 Đoàn Hiệp Phó Chủ tịch UBND Xã Kim Anh  

102 Hà Thuý Thiện Trưởng phòng VH-XH Xã Kim Anh 0984107679 

103 Trần Thị Thanh Huế Phó Chủ tịch UBND Xã Nội Bài 0915377377 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

104 Đỗ Mạnh Hùng Trưởng phòng VH-XH Xã Nội Bài 090 4182526 

105 Lê Xuân Dũng Phó Chủ tịch UBND Xã Sóc Sơn 091 2378763 

106 Tống Minh Kiều Trưởng phòng VH-XH Xã Sóc Sơn 091 2919668 

107 Nguyễn Hồng Sơn Phó Chủ tịch UBND Xã Trung Giã 0983384966 

108 Nguyễn Thị Trà Liên Trưởng phòng VH-XH Xã Trung Giã 036 2141486 

109 Đỗ Toàn Thắng Phó Chủ tịch UBND Xã Hạ Bằng 0913397788 

110 Kiều Đăng Cường Trưởng phòng VH-XH Xã Hạ Bằng 0975365398 

111 Nguyễn Quang Sơn Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Lạc 0913137799 

112 Vũ Thị Thảo Trưởng phòng VH-XH Xã Hòa Lạc 0914621845 

113 Nguyễn Tuấn Trung Phó Chủ tịch UBND Xã Tây Phương 0985369268 

114 Đặng Văn Võ 
Trưởng phòng VH-XH 

Xã Tây Phương 0972589989 

115 Nguyễn Doãn Luỹ Phó Chủ tịch UBND Xã Thạch Thất 0983724468 

116 
Nguyễn Thị Minh 

Phương 
Trưởng phòng VH-XH Xã Thạch Thất 0925682929 

117 Phạm Quang Thái Phó Chủ tịch UBND Xã Yên Xuân 0979767688 

118 Bùi Tiến Linh Trưởng phòng VH-XH Xã Yên Xuân 0962168980 

119 Nguyễn Thị Anh Đào Phó Chủ tịch UBND Xã Bình Minh '0947510888 

120 Nguyễn Văn Biên Trưởng phòng VH-XH Xã Bình Minh 0979776499 

121 
Hoàng Thị Kim 

Thanh 
Phó Chủ tịch UBND Xã Dân Hòa 093 4025299 

122 Phùng Văn Tiệp Trưởng phòng VH-XH Xã Dân Hòa 0772492471 

123 Nguyễn Thành Nam Phó Chủ tịch UBND Xã Tam Hưng 0973979666 

124 Nguyễn Đức Lượng Trưởng phòng VH-XH Xã Tam Hưng 0986765898 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

125 Nguyễn Hồng Hải Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Oai 0966881818 

126 Phạm Thanh Hải Trưởng phòng VH-XH Xã Thanh Oai 0967150868 

127 Phạm Văn Ngát Phó Chủ tịch UBND Xã Đại Thanh 
0963950088 

128 Nguyễn Thị Hương Trưởng phòng VH-XH Xã Đại Thanh 0913322678 

129 Nguyễn Văn Sung Phó Chủ tịch UBND Xã Nam Phù 0949094688 

130 Hoàng Thanh Tâm Trưởng phòng VH-XH Xã Nam Phù 0936552336 

131 Tạ Đăng Doanh Phó Chủ tịch UBND Xã Ngọc Hồi 0975936899 

132 Hoàng Thị Thu Thuỷ Trưởng phòng VH-XH Xã Ngọc Hồi 0945101035 

133 Nguyễn Anh Tuấn  Phó Chủ tịch UBND PhườngThanh Liệt 0912385494 

134 Hà Diệu Thư  Trưởng phòng VH-XH PhườngThanh Liệt 0982234219 

135 Nguyễn Văn Lợi Phó Chủ tịch UBND Xã Thanh Trì 0983793136 

136 Lê Thị Hồng Thu Trưởng phòng VH-XH Xã Thanh Trì 0982744374 

137 Nguyễn Trọng Đô Phó Chủ tịch UBND Xã Chương Dương 091 2082583 

138 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương  
Trưởng phòng VH-XH Xã Chương Dương 0904 940799 

139 Uông Đình Hưng Phó Chủ tịch UBND Xã Hồng Vân 0904241042 

140 Nguyễn Đức Thành Trưởng phòng VH-XH Xã Hồng Vân 0976800359 

141 Trần Ngọc Tuân Phó Chủ tịch UBND Xã Thượng Phúc 0983713868 

142 Nguyễn Tiến Việt Trưởng phòng VH-XH Xã Thượng Phúc 0977044551 

143 Nguyễn Văn Tản Phó Chủ tịch UBND Xã Thường Tín 0912717821 

144 Dư Thị Thu Hoà Trưởng phòng VH-XH Xã Thường Tín 0981355878 

145 Nguyễn Văn Cường Phó Chủ tịch UBND Xã Hòa Xá 0934582345 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

146 Trần Ngọc Long Trưởng phòng VH-XH Xã Hòa Xá 0982266000 

147 Nguyễn Đức Vượng Phó Chủ tịch UBND Xã Ứng Hòa 0982104136 

148 
Nguyễn Thị Lan 

Phương 
Trưởng phòng VH-XH Xã Ứng Hòa 0985644498 

149 Phạm Văn Thao Phó Chủ tịch UBND Xã Ứng Thiên 0987532889 

150 Đặng Văn Khoái Trưởng phòng VH-XH Xã Ứng Thiên 0377803577 

151 Phạm Thuý Hoà Phó Chủ tịch UBND Xã Vân Đình 0968326686 

152 Nguyễn Văn Đăng Trưởng phòng VH-XH Xã Vân Đình 0969110689 

153 Lê Thị Thu Hà Phó Chủ tịch UBND Phường Giảng Võ 090 3208255 

154 Phạm Thanh Hà Trưởng phòng VH-XH Phường Giảng Võ 0973896999 

155 Nguyễn Văn Hưng Phó Chủ tịch UBND Phường Ngọc Hà 091 3587526 

156 Ngô Thị Thuý Lan Trưởng phòng VH-XH Phường Ngọc Hà 0945366335 

157 Nguyễn Thị Hương Phó Chủ tịch UBND Phường Đông Ngạc 091 3559851 

158 Bùi Thị Thuỷ Trưởng phòng VH-XH Phường Đông Ngạc 0987239966 

159 Chu Việt Dũng Phó Chủ tịch UBND Phường Phú Diễn 0989141920 

160 Nguyễn Thị Thuận Trưởng phòng VH-XH Phường Phú Diễn 0976385573 

161 Nguyễn Sỹ Thắng Phó Chủ tịch UBND Phường Tây Tựu 0986056979 

162 Nguyễn Thị Nhinh Trưởng phòng VH-XH Phường Tây Tựu 0903221103 

163 Nguyễn Anh Phong Phó Chủ tịch UBND Phường Thượng Cát 0988987555 

164 Nguyễn Thị Thúy Trưởng phòng VH-XH Phường Thượng Cát 0987894155 

165 Nguyễn Hưng Quốc Phó Chủ tịch UBND Phường Xuân Đỉnh 0913220831 

166 Phạm Thị Tú Anh Trưởng phòng VH-XH Phường Xuân Đỉnh 0913585202 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

167 Nguyễn Thị Thu Hà Phó Chủ tịch UBND Phường Cầu Giấy 0932317676 

168 
Phạm Thị Thanh 

Nhàn 
Trưởng phòng VH-XH Phường Cầu Giấy 0904840248 

169 Phan Thị Thu Hà Phó Chủ tịch UBND Phường Nghĩa Đô 0983227988 

170 Nguyễn Quý Hải Trưởng phòng VH-XH Phường Nghĩa Đô 0904624255 

171 Nguyễn Minh Cường Phó Chủ tịch UBND Phường Yên Hòa 0965535568 

172 Đỗ Minh Ngọc Trưởng phòng VH-XH Phường Yên Hòa 0982214666 

173 Nguyễn Trọng Hải Phó Chủ tịch UBND Phường Đống Đa 0902468357 

174 Vũ Mai Khanh Trưởng phòng VH-XH Phường Đống Đa 0904119112 

175 Trần Hoàng Phó Chủ tịch UBND Phường Kim Liên ,0988838989 

176 Nguyễn Thị Vân Anh Trưởng phòng VH-XH Phường Kim Liên ,0903267397 

177 Vũ Xuân Tiến Phó Chủ tịch UBND Phường Láng 0913359207 

178 
Nguyễn Thị Thanh 

Yến 
Trưởng phòng VH-XH Phường Láng 0902318822 

179 Trịnh Đan Ly Phó Chủ tịch UBND Phường Ô Chợ Dừa 098 4942888 

180 Khuất Ngọc Trường Trưởng phòng VH-XH Phường Ô Chợ Dừa 090 4191993 

181 Hoàng Kiều Nga Phó Chủ tịch UBND 
Phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám 
098 8190987 

182 Nguyễn Cảnh Quang Trưởng phòng VH-XH 
Phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám 
093 6119609 

183 Quản Xuân phú Phó Chủ tịch UBND Phường Dương Nội 0915511329 

184 Ngô Đức Kiên Trưởng phòng VH-XH Phường Dương Nội 0912733781 

185 Nguyễn Hữu Hiển Phó Chủ tịch UBND Phường Hà Đông 0982295730 

186 Nguyễn Thị Thanh Trưởng phòng VH-XH Phường Hà Đông 0945002806 

187 Trần Mạnh Hải Phó Chủ tịch UBND Phường Kiến Hưng 0904112596 
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STT Họ và tên Chức danh UBND xã/phường Số điện thoại 

188 Nguyễn Khắc Huy Trưởng phòng VH-XH Phường Kiến Hưng 0906071929 

189 Lê Văn Huấn Phó Chủ tịch UBND Phường Phú Lương 098 2688289 

190 Nguyễn Văn Dự Trưởng phòng VH-XH Phường Phú Lương 090 4586576 

191 Nguyễn Bá Tiến Phó Chủ tịch UBND Phường Yên Nghĩa 0969507070 

192 Phạm Nam Hải Trưởng phòng VH-XH Phường Yên Nghĩa 0366680800 

193 
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Phó Chủ tịch UBND Phường Bạch Mai 0912932046 

194 Hoàng Thị Tuyết Lan 
Phó Trưởng phòng phụ 

trách VH-XH 
Phường Bạch Mai 0904801159 

195 Đỗ Phương Nga Phó Chủ tịch UBND 
Phường Hai Bà 

Trưng 
0969365969 

196 Trần Trung Kiên Trưởng phòng VH-XH 
Phường Hai Bà 

Trưng 
0966885999 

197 Lê Bích Hằng Phó Chủ tịch UBND Phường Vĩnh Tuy 0989993187 

198 Lưu Xuân Trịch Trưởng phòng VH-XH Phường Vĩnh Tuy 0904546064 

199 Trịnh Ngọc Trâm Phó Chủ tịch UBND Phường Cửa Nam 0912251983 

200 Phạm Ngọc Thúy Trưởng phòng VH-XH Phường Cửa Nam 0983418687 

201 Nguyễn Hồng Trang Phó Chủ tịch UBND Phường Hoàn Kiếm 0983336566 

202 Nguyễn Ngọc Hà Trưởng phòng VH-XH Phường Hoàn Kiếm 0906142299 

203 Nguyễn Hải Đăng Phó Chủ tịch UBND Phường Hồng Hà 0914850099 

204 Nguyễn Hoàng Tùng Trưởng phòng VH-XH Phường Hồng Hà 0904566016 

205 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Phó Chủ tịch UBND Phường Định Công 0902216879 

206 Nguyễn Thị Nhài Trưởng phòng VH-XH Phường Định Công 0969155915 

207 
Bùi Thị Ngọc Thủy 

Phó Chủ tịch UBND Phường Hoàng Liệt  

208 Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Trưởng phòng VH-XH Phường Hoàng Liệt 0985161177 
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209 
Nguyễn Quỳnh Trang 

Phó Chủ tịch UBND Phường Hoàng Mai 096 3890890 

210 Nguyễn Mai Anh Trưởng phòng VH-XH Phường Hoàng Mai 097 9562468 

211 Dương Văn Hoà Phó Chủ tịch UBND Phường Lĩnh Nam 0943661919 

212 Nguyễn Thị Thái Trưởng phòng VH-XH Phường Lĩnh Nam 0966091616 

213 Nguyễn Hải Linh Phó Chủ tịch UBND Phường Tương Mai 0904499779 

214 Nguyễn Thị Mai Lan Trưởng phòng VH-XH Phường Tương Mai 0911479696 

215 Quán Thị Vân Anh Phó Chủ tịch UBND Phường Vĩnh Hưng 0979311619 

216 Đặng Thanh Tuấn Trưởng phòng VH-XH Phường Vĩnh Hưng 0833730643 

217 Trần Thanh Nga Phó Chủ tịch UBND Phường Yên Sở 0906286879 

218 
Nguyễn Thị Thanh 

Hòa 
Trưởng phòng VH-XH Phường Yên Sở 0906551598 

219 Đào Thị Hoa Phó Chủ tịch UBND Phường Bồ Đề 0973055555 

220 Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng VH-XH Phường Bồ Đề 0932264998 

221 Phạm Thị Bích Hằng Phó Chủ tịch UBND Phường Long Biên 0913267887 

222 
Dương Kiều Ngọc 

Loan 
Trưởng phòng VH-XH Phường Long Biên 0931391419 

223 Bùi Anh Tuấn Phó Chủ tịch UBND Phường Phúc Lợi 0984469898 

224 Trần Thị Thanh Hồng Trưởng phòng VH-XH Phường Phúc Lợi 0982739766 

225 Nguyễn Thanh Thuỷ Phó Chủ tịch UBND Phường Việt Hưng 0934220988 

226 Đặng Thuý Vân Trưởng phòng VH-XH Phường Việt Hưng 0982291002 

227 Nguyễn Chí Dũng Phó Chủ tịch UBND Phường Đại Mỗ 0963638886 

228 Phạm Văn Khang Trưởng phòng VH-XH Phường Đại Mỗ 0961526726 

229 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Chủ tịch UBND Phường Tây Mỗ 0988445858 
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230 Đặng Văn Tiến Trưởng phòng VH-XH Phường Tây Mỗ 0942699996 

231 Bùi Ngọc Kính Phó Chủ tịch UBND Phường Từ Liêm 
0915365668 

232 Nguyễn Thị Xuân Thu Trưởng phòng VH-XH Phường Từ Liêm 0989739098 

233 Nguyễn Anh Đức Phó Chủ tịch UBND 
Phường Xuân 

Phương 0826172172 

234 Dương Thị Thùy Linh Trưởng phòng VH-XH 
Phường Xuân 

Phương 
0989349955 

235 Bùi Thế Cường Phó Chủ tịch UBND Phường Phú Thượng 0964115959 

236 Nguyễn Tiến Mạnh Trưởng phòng VH-XH Phường Phú Thượng 0904213307 

237 Nguyễn Việt Cường Phó Chủ tịch UBND Phường Tây Hồ 0912694455 

238 Chử Phùng Lệ Giang Trưởng phòng VH-XH Phường Tây Hồ 0903222226 

239 Đỗ Văn Khải  Phó Chủ tịch UBND 
Phường Khương 

Đình 
091 6034258 

240 Đỗ Thuý Huyền Trưởng phòng VH-XH 
Phường Khương 

Đình 
0981855586 

241 Ngô Minh Hồng Phó Chủ tịch UBND Phường Phương Liệt 0988775889 

242 Cao Quang Ngọc Trưởng phòng VH-XH Phường Phương Liệt 0856158888 

243 
Vương Thị Vân 

Khánh 
Phó Chủ tịch UBND Phường Thanh Xuân 0988272017 

244 Nguyễn Hoàng Điệp Trưởng phòng VH-XH Phường Thanh Xuân 0903447229 

245 Nguyễn Dân HUy Phó Chủ tịch UBND Phường Ba Đình 0916585585 

246 Lã Ngọc Sang Trưởng phòng VH-XH Phường Ba Đình 0915180281 

247 Bùi Hữu Nam Phó Chủ tịch UBND Xã Đoài Phương 0941316868 

248 Lê Thị Thanh Hương Trưởng phòng VH-XH Xã Đoài Phương 0974003586 

249 Hà Ngọc Quân Phó Chủ tịch UBND Phường Sơn Tây 0978617818 

250 Phan Thanh Thủy Trưởng phòng VH-XH Phường Sơn Tây 0918002494 
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251 Nguyễn Hải Anh Phó Chủ tịch UBND Phường Tùng Thiện 0912865284 

252 Nguyễn Ngọc Mai Trưởng phòng VH-XH Phường Tùng Thiện 0978280565 

253 Nguyễn Hồng Sơn phó chủ tịch UBND Xã Trung Giã 0983384966 

254 Nguyễn Thị Trà Liên Trưởng phòng VH-XH Xã Trung Giã 0366007887 

255 Nguyễn Thị Hiền Phó Trưởng phòng VH-XH  Xã Trung Giã 0972207787 

256 Nguyễn Đình Khoa Phó chủ tịch UBND Xã Dương Hoà 090 4755839 

257 Nguyễn Viết Thanh Trưởng phòng VH-XH Xã Dương Hoà  091 2183939 

 


